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STT Lớp Khóa Chức vụ Họ và tên  Điện thoại 
Di động Email 

1 Kỹ thuật Viễn thông A K54 

Lớp trưởng Giáp Văn Hạnh 0164.2635.664 Hanhgiap10@yahoo.com 

Lớp phó Lê Thị Hồng Nhung 0972.162.396 Lethihongnhung812201@gmail.com 

Lớp phó Lê Văn Thuyên 0169.306.6669 Levanthuyen12031993@mail.com 

2 Kỹ thuật Viễn thông B K54 

Lớp trưởng Nguyễn Trường Giang 096.7637.795 Nguyentruonggiang995@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Thị Lý 0972.939.460 Lynguyenbn95@gmail.com 

Lớp phó Lê Huy Hùng 0987.999.305 Lehuyhung118@gmai.com 

3 Kỹ thuật Thông tin & Truyền thông K54 

Lớp trưởng Vũ Thị Kim Phượng 0163.9.121.425 Phuong.nd9513@gmail.com 

Lớp phó Phan Văn Vũ 01664.877.363 Vuphan095@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Tuấn Anh 0974.704.208 Lunutc.gt@gmail.com 

4 Tự động hóa & Điều khiển K54 

Lớp trưởng Lê Công Tùng 0169.8501.439 Thanhtung3c@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Thị Xuân 0976.327.949 Xuan6095@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Thị Oanh 01672.641.730 Nguyenoanh100294@gmail.com 

5 Hệ thống ĐK Giao thông K54 
Lớp trưởng Nguyễn Minh Đức 0969.029.925 Duc95md@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Thị Chinh 0962.073.648 Chinh nguyen810@mail.com 

6 Trang bị điện - ĐT trong CN &GTVT  K54 
Lớp trưởng Trần Khánh Trung 098.7086.576 Trankhanhtrung94@gmail.com 

Lớp phó Vũ Thế Quyền 01663178042 Thequyen.95utc@gmail.com 
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STT Lớp Khóa Chức vụ Họ và tên  Điện thoại 
Di động Email 

7 Kỹ thuật Điện tử và Tin học CN  K54 
Lớp trưởng Nguyễn Huy Hoàng 0985.178.191 Nguyenhoang7604@gmail.com 

Lớp phó Bùi Văn Sáu 097.2780.135 Mrseven95@gmail.com 

8 Kỹ thuật Viễn thông  K55 

Lớp trưởng Đỗ Đức Duy 093.3.385.615 DucDucDuy3968@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Thị Quỳnh Phương 0966.541.696 Nguyenthiquynhphuong1996@gmail.com 

Lớp phó Đoàn Công Thành 0167.709.5239 Thanhcon21296@gmail.com 

9 Kỹ thuật thông tin & Truyền thông K55 

Lớp trưởng Nguyễn Huyền Trang 0165.783.6690 Huyentrang.utc55.uct@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Thị La 01657574491 Nguyenla1996@gmail.com 

Lớp phó Vũ Ngọc Thành 0166.3686.861 Thanhhee1996@gmail.com 

10 Tự động hóa & Điều khiển K55 
Lớp trưởng Nguyễn Văn Cương 0166.337.2794 Cuong9601@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Minh Thành Long 0962.776.187 G0k4ir3d@gmail.com 

11 Hệ thống ĐK Giao thông  K55 
Lớp trưởng Trần Thị Thanh 097.5474.057 Suityourseft.129@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Văn Thắng 0969.449.607 Nguyenthang2095@gmail.com 

12 Trang bị điện - ĐT trong CN &GTVT K55 

Lớp trưởng Nguyễn Trung Đức 01678.247.291 Ducnguyen.bg91@gmail.com 

Lớp phó Đào Thị Vinh 0166.960.9553 Xuanxuangt1996@gmail.com 

Lớp phó Trần Văn Khoa 0966.892.819 Trankhoakg713@gmail.com 

13 Kỹ thuật Điện tử và Tin học CN  K55 

Lớp trưởng Nguyễn Thị Diệu Linh 01659.196.136 Nguyendieulinh115@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Mạnh Cường 0167.8757.986 Nguyencuongmk.ltd.skt@gmai.com 

Lớp phó Lương Quốc Hùng 0942.602.538 Phamxuantung2789@gmail.com 

14 Kỹ thuật Viễn thông  K56 Lớp trưởng Nguyễn Thị Thúy Hồng 01687.446.025 Nguyenhong31101997@gmail.com 
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STT Lớp Khóa Chức vụ Họ và tên  Điện thoại 
Di động Email 

Lớp phó Trần Anh Tuấn 0168.5080.570 Trananhtuan19797@mail.com 

Lớp phó Trần Văn Hiếu 0984.233.978 Hieu97utc@gmail.com 

15 Kỹ thuật thông tin & Truyền thông K56 

Lớp trưởng Đàm Văn Luận 0165.605.9426 Damluan7@gmail.com 

Lớp phó TrươngXuân Long 0987.256.131 xuanlongth8x@gmail.com 

Lớp phó NguyễnHữuTâm 0166.9424.397 tamyb1997@gmail.com 

16 Tự động hóa & ĐK K56 

Lớp trưởng Chu Ngọc Biển 0167.4444.860 Chungocbien12061997@gmail.com 

Lớp phó Lê Mạnh Thắng 0963.733.751  

Lớp phó Nguyễn Duy Hưng 0962.959.148 Duyhung651997@gmail.com 

17 Kỹ thuật ĐK và Tự động hóa GT K56 
Lớp trưởng Hoàng Công Viên 0162.850.5509 Hoangcongvien18utc@gmail.com 

Lớp phó Dương Minh Trung 0162.772.8615 Duongminhtrunggtvt@gmail.com 

18 Trang bị điện trong CN & GT K56 

Lớp trưởng Trần Thế Trung 0868.608.639 tt.trung979@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Đức Mạnh 096.5278.362 Manhnd97@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Thị Giang 0165.3144.735 Phamthigiang261097@gmail.com 

19 Kỹ thuật Điện tử và Tin học CN K56 

Lớp trưởng Hoàng Thị Thu 0915.701.709 Hoangthu2210.hy@gmail.com 

Lớp phó Tạ Đức Thuấn 0969.494.695  

Lớp phó Lê Minh Đức 0163.570.9259 Ducleminh97@gmail.com 

20 Kỹ thuật Viễn thông  K57 

Lớp trưởng Đặng Quốc Việt 0168.241.2359 Quenmatkhau10@gmail.com 

Lớp Phó Nguyễn Thị Phương Linh 0168.602.2922 Phuongnguyenlinh98@gmail.com 

Lớp Phó Đào Quang Thiện  0943.830.970 hoctrozuiha@gmail.com 
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STT Lớp Khóa Chức vụ Họ và tên  Điện thoại 
Di động Email 

21 Kỹ thuật thông tin & Truyền thông K57 

Lớp trưởng Trần Trọng Chương 0967.636.256 Chuongmt98@gmail.com 

Lớp Phó Đỗ Khắc Thịnh 0168.382.6052 Dokhacthinh01865@gmail.com 

Lớp Phó Nguyễn Thị Thắng 0166.915.7358 Thangnguyenthi361998@mail.com 

22 Tự động hóa K57 

Lớp trưởng Vũ Thị Cấn Tú 01648.942.165 Vucamtu1901@gmail.com 

Lớp Phó Hồ Duy Khánh 0167.832.5757 Tonikhanh17years@gmail.com 

Lớp Phó Trần Văn Ngọc 0169.996.0351 Vanngoca1.yl@gmail.com 

Lớp Phó Phạm Tiến Dũng 0165.264.1777 Phamtiendung98@gmail.com 

Lớp Phó Vũ Quang Hạnh 0981.253.459  

23 Kỹ thuật ĐK và Tự động hóa GT K57 

Lớp trưởng Nguyễn Văn Linh 0969.511.696 Linhbo98nguyenvanlinh@gmail.com 

Lớp Phó Nguyễn Mạnh Long 0165.969.8197 Nguyenmanhlong10021997@gmail.com 

Lớp Phó Nguyễn Văn Hiển 0985.883.992 Nguyenvanhien03021998@gmail.com 

Lớp Phó Đỗ Thị Phương 0163.666.8111 Phuongboi0827@gmail.com 

24 Trang bị điện trong CN & GT K57 

Lớp trưởng Nguyễn Tuấn Hiếu 0165.326.6655 Nguyentuanhieu19981998@gmail 

Lớp Phó Nguyễn Lê Thúy 0984.652.954 Nguyenlethuy279@gmail.com 

Lớp Phó Phạm Thanh Tùng 0936.293.299 Pham478@gmail.com 

25 Kỹ thuật Điện tử và Tin học CN K57 

Lớp trưởng Đinh Duy Thiện 0914.213.429 Thiendinh496@gmail.com 

Lớp Phó Nguyễn Văn Hào 0982.780.587 Nguyenhao.utc.edu@gmail.com 

Lớp Phó Lê Thanh Tùng 01675.376.243 Anhtung21031998@gmail.com 

Lớp Phó Nguyễn Việt Anh 01699.767.854 Nguyenvietanh15081997@gmail.com 

Lớp Phó Hoàng Đức Thiện 01626.464.385 Hoangducthien.1501.98@gmail.com 
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STT Lớp Khóa Chức vụ Họ và tên  Điện thoại 
Di động Email 

26 Kỹ thuật Viễn thông  K58 

Lớp trưởng Khổng Minh Hải 01675.681.660 Haikhong17@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Tùng Dương 0967.161.399 Duong5982@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Mạnh Tú 0121.507.9676 Tumonkey1999@gmail.com 

27 Kỹ thuật thông tin & Truyền thông K58 

Lớp trưởng Cao Thu Trúc Nhật 0169.243.4415 Caothutrucnhat99@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Vũ Hoàng Lan 0932.319.219 Nvhoanglan19@gmail.com 

Lớp phó Khuất Văn Vũ  0164.7.968.438 Thanhhue.do.cpm@gmail.com  

28 Tự động hóa  K58 

Lớp trưởng Hoàng Văn Hoan 0966.108.903 Hoangvanhoandc123@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Hữu Mạnh 0163.208.3535 Linhht11298@gmail.com 

Lớp phó Trần Quang Huy 0167.9379.153 Tranquanghuytn99@gmail.com 

29 Kỹ thuật ĐK và Tự động hóa GT K58 

Lớp trưởng Lê Hải Long 0868.206.116 Lehailong251097@gmail.com 

Lớp phó Đào Tuấn Tùng 01674.849.329 Tuantung173@gmail.com 

Lớp phó Vũ Huy Hoàng 0962.363.962 Huyhoang.utck58@gmail.com 

30 Trang bị điện trong CN & GT K58 

Lớp trưởng Đoàn Huy Hoàng 0166.720.2623 Kocogica33sle@gmail.com 

Lớp phó Chu Đức Minh Tuấn 0169.9244.388 Tuanks6899@gmaii.com 

Lớp phó Vũ Minh Hiếu 0943.512.836 Vuminhhieuk58utc@gmil.com 

31 Kỹ thuật Điện tử và Tin học CN K58 

Lớp trưởng Nguyễn Nguyên Nam 0945.214.792 Nguyennam111199@gmail.com 

Lớp phó Nguyễn Thế Mạnh 0981.049.105 Themanh127@gmail.com 

Lớp phó Trần Duy Long 0165.529.7387 Tranduylong13021999@gmail.com 
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